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ĐẶT VẤN ĐỀ 

Thai chậm tăng trưởng được định nghĩa là sự tăng trưởng của 

thai nhi không đáp ứng được tiềm năng của thai do yếu tố bệnh lý. 

Thai chậm tăng trưởng chiếm tỷ lệ từ 3% - 7% trong tổng số thai kỳ 

và cũng là nguyên nhân hàng đầu gây ra thai chết lưu, tử vong sơ 

sinh và các bệnh lý. Trong 3 năm gần đây, liên đoàn và các hiệp hội 

sản phụ khoa có uy tín đã công bố các khuyến nghị mới nhất cho 

thực hành lâm sàng đối với thai chậm tăng trưởng. Tuần hoàn phổi 

thai nhi chỉ chiếm 21% cung lượng tim nhưng những thay đổi của các 

chỉ số Doppler ở tĩnh mạch phổi và động mạch phổi đã được quan sát 

thấy khi thai chậm tăng trưởng. Trong đó, chỉ số xung tĩnh mạch phổi 

và động mạch phổi của thai chậm tăng trưởng tăng cao so với thai tăng 

trưởng bình thường. Tuy nhiên, vai trò của Doppler hệ tuần hoàn phổi 

thai nhi trong quản lý thai chậm tăng trưởng vẫn chưa được đề cập 

trong các khuyến nghị vừa nêu. Đồng thời, các biến đổi của Doppler 

hệ tuần hoàn phổi ở thai chậm tăng trưởng liệu có đóng góp thêm 

những giá trị tiên lượng đối với sức khỏe thai nhi hoặc kết cục sơ 

sinh hay không vẫn còn chưa được công bố. Vì vậy, chúng tôi thực 

hiện: “Nghiên cứu giá trị tiên lượng của chỉ số xung tĩnh mạch 

phổi và các chỉ số Doppler động mạch phổi chính ở những thai 

chậm tăng trưởng trong tử cung”, với hai mục tiêu sau: 

1. Khảo sát chỉ số xung tĩnh mạch phổi và các chỉ số Doppler động 

mạch phổi của thai tăng trưởng bình thường và thai chậm tăng trưởng. 

2. Nghiên cứu giá trị tiên lượng của chỉ số xung tĩnh mạch phổi và các 

chỉ số Doppler động mạch phổi đối với sức khỏe thai và trẻ sơ sinh ở 

thai chậm tăng trưởng. 
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ĐÓNG GÓP MỚI CỦA LUẬN ÁN 

Hiện nay, chưa có nghiên cứu nào tại Việt Nam được thực hiện để 

thiết lập khoảng tham chiếu cho các chỉ số Doppler tĩnh mạch phổi và 

động mạch phổi thai nhi. Trên thế giới, số lượng nghiên cứu về vai trò 

của chỉ số xung tĩnh mạch phổi và các chỉ số Doppler động mạch phổi 

ở thai chậm tăng trưởng đối với tiên lượng sức khỏe thai nhi và trẻ sơ 

sinh vẫn còn rất hiếm. Kết quả của nghiên cứu này đã thiết lập được 

khoảng tham chiếu cho các chỉ số Doppler tĩnh mạch phổi và động 

mạch phổi của thai tăng trưởng bình thường. Thêm vào đó, chỉ số xung 

tĩnh mạch phổi có giá trị tiên lượng pH máu động mạch rốn và kết cục 

sơ sinh bất lợi ở thai chậm tăng trưởng. Đồng thời, tỷ số AT/ET động 

mạch phổi có giá trị tiên lượng suy hô hấp sơ sinh ở thai chậm tăng 

trưởng. Nghiên cứu đã xác định được giá trị chẩn đoán và tiên lượng 

theo điểm cắt cũng như theo bách phân vị của các chỉ số Doppler vừa 

nêu đối với sức khỏe thai nhi và trẻ sơ sinh ở thai chậm tăng trưởng. 

 

CẤU TRÚC LUẬN ÁN 

Luận án bao gồm 123 trang, trong đó: Đặt vấn đề: 2 trang; Tổng 

quan tài liệu: 25 trang; Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: 23 

trang; Kết quả nghiên cứu: 34 trang; Bàn luận: 36 trang; Kết luận: 2 

trang; Kiến nghị: 1 trang. Luận án có: 35 bảng, 30 biểu đồ và 17 hình 

minh họa và 187 tài liệu tham khảo (13 tài liệu tiếng Việt, 174 tài liệu 

tiếng Anh). Phụ lục: 8 trang. Nghiên cứu đã có 10 công trình đã được 

công bố trên tạp chí và hội nghị có uy tín của ngành Y trong nước và 

ngoài nước. 
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Chương 1 

TỔNG QUAN TÀI LIỆU 

 

1.1 ĐỊNH NGHĨA VÀ PHÂN LOẠI THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG 

Thai chậm tăng trưởng được định nghĩa là tình trạng thai nhi 

không đáp ứng được tiềm năng tăng trưởng do yếu tố bệnh lý, thường gặp 

nhất là do rối loạn chức năng bánh nhau. Trong thực hành lâm sàng, trọng 

lượng thai nhi ước tính hoặc chu vi bụng thai nhi dưới một ngưỡng nhất 

định như bách phân vị thứ 10 hoặc thứ 3 thường được sử dụng nhất để 

phân loại thai có nguy cơ chậm tăng trưởng. 

Nhiều nghiên cứu cho rằng nên mở rộng phân loại thai chậm tăng 

trưởng dựa trên tuổi thai tại thời điểm chẩn đoán, bao gồm thai chậm 

tăng trưởng khởi phát sớm (<32 tuần) và thai chậm tăng trưởng khởi 

phát muộn (≥32 tuần). 

1.2 BỆNH NGUYÊN THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG 

 Phân loại bệnh nguyên dẫn đến thai chậm tăng trưởng bao 

gồm các nhóm nguyên nhân do thai nhi, người mẹ, bánh nhau. 

1.3. SINH BỆNH HỌC 

 Sinh bệnh học chưa hoàn toàn rõ ràng, nhưng dường như giảm 

tưới máu cho bánh nhau có ảnh hưởng đến việc vận chuyển chất dinh 

dưỡng đến thai nhi và gây ra thai chậm tăng trưởng. 

1.4. CÁC NGUY CƠ CỦA THAI KỲ CÓ THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG 

Các nguy cơ đối với thai chậm tăng trưởng bao gồm các vấn đề 

liên quan đến thai nhi và các biến chứng sản khoa. Những trường hợp thai 

chậm tăng trưởng có bất thường kèm theo sẽ gia tăng tỷ lệ các kết cục chu 

sinh bất lợi, như cần được hỗ trợ hô hấp gấp 3 lần và thở máy gấp 10 lần 

so với các trường hợp không có bất thường. 

1.5. DỰ BÁO SỚM THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG 

 Đối với dự báo thai chậm tăng trưởng, hiện tại chưa có xét 

nghiệm nào đủ khả năng cho kết quả dự báo ở mức mong muốn. Chính 

vì thế, sự áp dụng thường quy các mô hình dự báo thai chậm tăng 

trưởng vào thực hành nên được xem xét một cách thận trọng. 

1.6. PHÁT HIỆN THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG 

Đánh giá sự phát triển của thai nhi bằng đo sinh trắc học thai nhi 

trong một lần siêu âm là tiêu chuẩn thực hành lâm sàng, mặc dù siêu 

âm thai nhi duy nhất một lần thì chỉ có thể xác định kích thước chứ 

không phải khảo sát sự tăng trưởng. Hiện nay, phương pháp chính xác 

nhất để xác định kích thước thai nhi là ước lượng cân nặng thai nhi. 
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Trong thực hành lâm sàng thì định nghĩa thai chậm tăng trưởng thường 

dựa trên sự kết hợp của sinh trắc học thai nhi phối hợp với các kết quả 

bất thường về Doppler của dòng máu. 

1.7. QUẢN LÝ THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG 

1.7.1 Quản lý thai chậm tăng trưởng khởi phát sớm 

Đối với thai chậm tăng trưởng khởi phát sớm, đã có sự đồng thuận 

dựa trên các bằng chứng có liên quan đến quy trình để chẩn đoán, theo 

dõi và xác định thời điểm để sinh. Ngoài các chỉ định sinh từ người mẹ, 

thì chỉ định sinh còn được xét đến dựa vào CTG, CTG vi tính hóa, chỉ 

số trắc đồ sinh vật lý, Doppler của ống tĩnh mạch và động mạch rốn.  

1.7.2 Quản lý thai chậm tăng trưởng khởi phát muộn 

Thai chậm tăng trưởng khởi phát muộn là nguyên nhân gây ra 50% 

trường hợp thai tử lưu. Thời điểm chỉ định sinh không còn dựa vào ống tĩnh 

mạch mà phải căn cứ vào Doppler động mạch rốn, CTG và CTG vi tính hóa. 

1.7.3 Thời điểm sinh 

Thời điểm sinh đối với thai chậm tăng trưởng được quyết định 

dựa trên tuổi thai, mức độ nặng và các dấu hiệu xuất hiện trong quá 

trình theo dõi thai chậm tăng trưởng, cũng như các triệu chứng của 

người mẹ. 

1.8. CÁC CAN THIỆP NỘI KHOA 

 Trưởng thành phổi thai nhi bằng corticosteroid được đặt ra khi 

thai nhi có nguy cơ sinh non. Sự tối ưu của phương pháp dự phòng 

này đạt được khi liệu trình điều trị được thực hiện trong khoảng 2-7 

ngày trước sinh.  

 Điều trị magnesium sulfate cho các thai phụ có nguy cơ sinh non đã 

được chứng minh có vai trò bảo vệ thần kinh cho trẻ, bởi vì sẽ làm giảm bớt 

nguy cơ tử vong chu sinh, bại não và các rối loạn vận động thô. 

 Một số thử nghiệm đang được tiến hành để khảo sát khả năng 

cải thiện cho sự thiếu hụt tưới máu giữa tử cung và nhau thai. Tuy 

nhiên, hiện tại chưa có phương pháp can thiệp nào chứng minh có hiệu 

quả cho các trường hợp thai chậm tăng trưởng 

1.9. ĐẶC ĐIỂM CỦA TIM VÀ PHỔI Ở THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG 

 Tăng chỉ số hiệu suất cơ tim được tìm thấy từ tuần thai thứ 24 

ở những trường hợp thai chậm tăng trưởng khởi phát sớm. Tuy nhiên, 

điều này không thể hiện sự cải thiện về hiệu suất cơ tim mà do thời 

gian thư giãn tâm thu bị kéo. Rối loạn chức năng tim thai cũng tăng 

lên từ tuổi thai 35 tuần ở những trường hợp thai chậm tăng trưởng khởi 

phát muộn với các biểu hiện như tim lớn và chuyển dạng hình cầu 
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nhiều hơn. Đồng thời các chỉ số về rối loạn chức năng tim cũng xuất 

hiện, trong đó bao gồm bất thường của giai đoạn tâm thu thư giãn. 

Các biến chứng ở phổi do thai chậm tăng trưởng gây ra vẫn 

chưa đồng nhất trong sự mô tả, điều này có thể xuất phát từ sự khác 

biệt giữa các cá thể bị chậm tăng trưởng trong tử cung do các nguyên 

nhân gây bệnh khác nhau. Tuy nhiên, các bằng chứng rõ ràng từ nhiều 

nghiên cứu đã cho thấy tình trạng thiếu oxy mãn tính có liên quan đến sự 

gián đoạn của quá trình phát triển phổi ở thai chậm tăng trưởng. Đồng 

thời những thương tổn hệ hô hấp cũng dễ xảy ra ở giai đoạn sau sinh. 

1.10. MỘT SỐ NGHIÊN CỨU ĐÃ CÔNG BỐ VỀ MỐI LIÊN QUAN 

GIỮA CÁC CHỈ SỐ DOPPLER CỦA HỆ TUẦN HOÀN PHỔI 

THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG VỚI KẾT CỤC THAI KỲ 

1.10.1 Động mạch phổi thai chậm tăng trưởng 

 Nghiên cứu của Sun L. và cộng sự đã chứng minh có mối 

tương quan giữa oxy trong máu thai nhi khi vừa sinh ra với dòng chảy 

trong ĐMP thai nhi ở những thai chậm tăng trưởng ở giai đoạn muộn. 

Giảm lưu lượng và thay đổi các hình dạng sóng của vận tốc dòng chảy 

ở các nhánh của ĐMP có thể là các dấu hiệu sớm của thai suy. Thêm 

vào đó, nó xảy ra trước khi có sự thay đổi chỉ số xung của ĐMNG. 

Nghiên cứu tiến cứu của Hosseinzadeh R. và cộng sự cho thấy chỉ 

số xung của động mạch phổi ở nhóm thai chậm tăng trưởng cao hơn 

so với nhóm thai phát triển bình thường. Đối với nhóm thai chậm tăng 

trưởng, chỉ số xung động mạch phổi trên bách phân vị thứ 95 có liên 

quan với trẻ sơ sinh cần được điều trị tại NICU do gặp phải các vấn đề 

về hô hấp. Ngoài ra, 100% trẻ sơ sinh trong nhóm này đều cần liệu 

pháp oxy. Siêu âm Doppler động mạch phổi có thể đưa ra những dự 

báo cần thiết để giảm tỷ lệ tử vong và mắc bệnh ở những trẻ sơ sinh có 

thai kỳ chậm tăng trưởng. 

1.10.2 Tĩnh mạch phổi thai chậm tăng trưởng 

 Nghiên cứu của Bravo-Valenzuela và cộng sự cho thấy chỉ số 

xung tĩnh mạch phổi của thai chậm tăng trưởng tăng cao và phản ánh sự 

giảm giãn nở của thất trái cũng như sự thay đổi hoạt động của nhĩ trái. 

 Nghiên cứu của Lee và Cho xác định tại điểm cắt 1,13; chỉ số 

xung tĩnh mạch phổi có giá trị tiên đoán thai nhỏ so tuổi thai với độ nhạy 

70,27% và độ đặc hiệu 92,3%, giá trị dự báo dương 78,79% và giá trị 

dự báo âm 88,54%. Thêm vào đó, diện tích dưới đường cong ROC của 

chỉ số xung tĩnh mạch phổi đối với dự đoán thai nhỏ so tuổi thai không 

có sự khác biệt với chỉ số bách phân vị của trọng lượng ước tính thai nhi. 
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Chương 2 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

 

2.1 ĐỐI TƯỢNG NGHIÊN CỨU 

2.1.1 Đối tượng, địa điểm, thời gian nghiên cứu: 420 thai kỳ đơn 

thai (210 thai chậm tăng trưởng và 210 thai tăng trưởng bình thường) 

đến khám và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng, từ tháng 

6/2017 đến tháng 12/2021 

2.1.2 Tiêu chuẩn chọn bệnh: 

2.1.2.1 Tiêu chuẩn chung của 02 nhóm (nhóm thai chậm tăng trưởng 

và nhóm thai chậm tăng trưởng): tuổi thai trong khoảng 28 tuần – 40 

tuần, thai nhi không có bất thường hình thái, trọng lượng thai nhi ước 

tính bằng siêu âm được tính theo công thức Hadlock – 4, bách phân vị 

của trọng lượng ước thai nhi ước tính trên siêu âm và trọng lượng trẻ 

ngay sau sinh được so sánh với bảng tham chiếu Hadlock – 4, giá trị 

của các chỉ số về Doppler động mạch rốn, tỷ số não – rốn được phân 

loại bất thường hoặc bình thường theo Hướng dẫn Doppler sản khoa 

của Tổ chức Y học thai nhi New Zealand, những thai nhi có kết quả 

siêu âm 2 chiều và siêu âm Doppler xung trong vòng 48 giờ trước khi 

sinh mới được chọn vào mẫu nghiên cứu, đồng ý tham gia nghiên cứu. 

2.1.2.2 Tiêu chuẩn riêng của nhóm thai chậm tăng trưởng (nhóm 

bệnh): Trọng lượng thai nhi ước tính trên siêu âm dưới BPV 3th; hoặc 

TLTN ước tính trên siêu âm từ BPV 3th đến dưới BPV 10th kèm theo 

chỉ số xung ĐMR trên BPV 95th; hoặc TLTN ước tính trên siêu âm từ 

BPV 3th đến dưới BPV 10th kết hợp với tỷ số não – bánh nhau dưới 

BPV 5th. Trọng lượng của thai sau khi sinh đúng theo phân loại với 

giai đoạn trước khi sinh 

2.1.2.3 Tiêu chuẩn riêng của nhóm thai tăng trưởng bình thường 

(nhóm chứng): Sản phụ khỏe mạnh, không có tiền sử về bệnh lý 

chuyển hóa – tự miễn – tim mạch, không bị bệnh lý về hô hấp, tim mạch, 

tăng huyết áp, tiết niệu và tự miễn trong suốt quá trình mang thai, trọng 

lượng ước tính của thai nhi trên siêu âm trước sinh và cân nặng thai nhi 

sau khi sinh trong khoảng từ BPV 10th đến BPV 90th, Doppler động mạch 

rốn bình thường và tỷ số não – bánh nhau bình thường. 

2.1.3 Tiêu chuẩn loại trừ: không có sinh dự đoán dựa vào thời điểm 

thai 8 tuần – 10 tuần, không thu thập được đầy đủ các biến số cần 

nghiên cứu (do thành bụng người mẹ quá dày, đa ối hoặc không có đủ 

dữ liệu các biến số cần thu thập ở giai đoạn sau sinh). 
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2.2 PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 

2.2.1 Thiết kế nghiên cứu: nghiên cứu được thiết kế theo phương pháp 

thuần tập ghép cặp, tiến cứu. Tiến trình ghép cặp được thực hiện khi có 

chỉ định chấm dứt thai kỳ, trong đó sự ghép cặp được chọn lựa giữa tuổi 

thai của nhóm bệnh và tuổi thai của nhóm chứng. 

2.2.2 Cỡ mẫu:  

- Cỡ mẫu ước tính cho mục tiêu 1: theo quy ước thì cần tối thiểu 120 

thai kỳ khỏe mạnh để xây dựng các khoảng giá trị tham chiếu cho các 

chỉ số Doppler tĩnh mạch phổi và động mạch phổi thai nhi. Bởi vì có sự 

ghép cặp tương ứng với số lượng 210 thai chậm tăng trưởng ở mục tiêu 

2, nghiên cứu này có 210 thai tăng trưởng bình thường thỏa mãn các 

tiêu chuẩn chọn bệnh đã được chọn lựa để khảo sát và thiết lập khoảng 

tham chiếu cho các chỉ số Doppler tĩnh mạch phổi, động mạch phổi của 

thai nhi. 

- Cỡ mẫu ước tính cho mục tiêu 2: công thức tính cỡ mẫu cho nghiệm 

pháp chẩn đoán đã được lựa chọn: 

      và  

 Trong đó, n (spe): số lượng cỡ mẫu tính theo độ đặc hiệu; TN: 

số âm tính thật; FP: số dương tính giả; Spe: độ đặc hiệu (Spec = 93%); 

d: dao động của độ đặc hiệu với 95% khoảng tin cậy (d = 0,05); Z1-α/2: 

mức ý nghĩa thống kê 5% (Z1-α/2 = 1,96), P: tỷ lệ mắc bệnh (P = 0,32). 

Như vậy, cỡ mẫu tối thiểu cho mục tiêu 2 là 142 thai chậm tăng trưởng. 

Nghiên cứu này có 210 thai chậm tăng trưởng thỏa mãn các tiêu chuẩn 

chọn bệnh và các tiêu chuẩn loại trừ. 

2.2.3 Phương tiện nghiên cứu: phiếu thu thập số liệu in sẵn, bệnh án 

sản khoa, cân người lớn TANTA, cân trẻ sơ sinh INFANT SCALE, 

bảng tham chiếu cân nặng ước lượng của thai nhi trên siêu âm theo 

Hadlock, máy siêu âm GE Voluson S6 (đầu dò bụng convex có tần số 3.5 

– 6 MHz), máy Monitoring BT-350, máy xét nghiệm khí máu GASTAT 

1835 (số Serial 0128202). 

2.2.4 Các bước tiến hành 

2.2.4.1 Phỏng vấn các đặc điểm chung 

2.2.4.2 Khai thác các yếu tố tiền sử, bệnh sử: có liên quan đến tiêu 

chuẩn chọn bệnh và tiêu chuẩn loại trừ 

2.2.4.3 Khai thác các đặc điểm của thai phụ ở thời điểm trước mang 

thai: chiều cao, cân nặng, BMI, phân loại BMI. 
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2.2.4.4 Khám lâm sàng thai phụ ở lần mang thai hiện tại: xác định 

tuổi thai, đo mạch nhiệt huyết áp, tính số cân đã tăng trong thai kỳ, 

phân loại tăng cân 

2.2.4.5 Siêu âm 2 chiều: đo các chỉ số sinh trắc học của phần đầu, phần 

bụng và chiều dài xương đùi để ước tính trọng lượng thai nhi, đánh giá 

các đặc điểm của bánh nhau và nước ối, khảo sát hình thái thai nhi để 

loại trừ các trường hợp có bất thường bẩm sinh về cấu trúc. 

2.2.4.6 Siêu âm Doppler xung: khảo sát và phân loại chỉ số xung của 

động mạch rốn, động mạch não giữa, ống tĩnh mạch, tính tỷ số não – 

bánh nhau và tỷ số rốn – não. Khảo sát các chỉ số Doppler của dòng 

máu ở tĩnh mạch phổi thai nhi, bao gồm: vận tốc đỉnh tâm thu, vận 

tốc đỉnh tâm trương, vận tốc cuối tâm trương, chỉ số vận tốc đỉnh, 

chỉ số xung. Khảo sát các chỉ số Doppler của dòng máu ở động 

mạch chính thai nhi, bao gồm: vận tốc đỉnh tâm thu, chỉ số xung, 

thời gian tăng tốc, thời gian tống xuất, tỷ số giữa thời gian tăng tốc 

với thời gian tống xuất. 

2.2.4.7 Ghi nhận và phân loại CTG: theo tiêu chuẩn của Hiệp hội sản 

phụ khoa thế giới đề xuất vào năm 2015. 

2.2.4.8 Theo dõi và xử trí thai kỳ: Nhóm thai tăng trưởng bình thường 

được theo dõi chuyển dạ tự nhiên hoặc chấm dứt thai kỳ theo các chỉ 

định từ người mẹ, thai nhi. Nhóm thai chậm tăng trưởng được theo dõi 

và xử trí theo phác đồ cụ thể. Những trường hợp có tuổi thai trước 34 

tuần được bổ sung một liệu trình trưởng thành phổi bằng 

Corticosteroid nếu trước đó thai kỳ chưa được điều trị. Thêm vào đó, 

liệu trình Magne Sulfate cũng được bổ sung cho những thai kỳ có tuổi 

thai nhỏ hơn 32 tuần. 

2.2.4.9 Thu thập các dữ liệu khi thai kỳ kết thúc: Tất cả các kết quả 

của 2 nhóm nghiên cứu đều được thu thập, đặc biệt các dữ liệu trên 

siêu âm được lấy từ lần thực hiện cuối cùng và phải trong vòng 48 giờ 

trước sinh. Các dữ liệu được thu thập bao gồm: tuổi thai lúc sinh, 

phương pháp sinh, pH máu động mạch rốn, giới tính trẻ sinh ra, điểm 

số Apgar ở phút thứ nhất và phút thứ năm, trọng lượng thai nhi lúc 

mới sinh ra, tình trạng trẻ sơ sinh phải chuyển đến điều trị tại đơn vị 

chăm sóc sơ sinh tích cực, tình trạng suy hô hấp sơ sinh, nguyên nhân 

dẫn đến suy hô hấp sơ sinh, kết cục sơ sinh bất lợi 

2.3 THU THẬP VÀ XỬ LÝ SỐ LIỆU: dữ liệu thu thập được ghi vào 

phiếu thu thập số liệu, phân tích dữ liệu được thực hiện bằng SPSS 

phiên bản 20 và Medcalc phiên bản 20.1. Các thuật toán được sử dụng 
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trong thống kê ở nghiên cứu này bao gồm tính toán tỷ lệ phần trăm, 

ước lượng thống kê, kiểm định giả thuyết có ý nghĩa thống kê với 

p < 0,05, tỷ số Odds, hệ số tương quan Pearson (r), độ nhạy, độ đặc 

hiệu, tỷ số khả dĩ dương, tỷ số khả dĩ âm, giá trị dự báo dương, giá trị 

dự báo âm. Đánh giá tính hữu ích của một phương pháp chẩn đoán 

bằng phân tích đường biểu diễn ROC. So sánh diện tích dưới đường 

cong (AUC) của các phương pháp chẩn đoán để kiểm định sự khác 

biệt về giá trị chẩn đoán. Thiết lập khoảng giá trị tham chiếu cho các 

chỉ số Doppler tĩnh mạch phổi và động mạch phổi của thai tăng trưởng 

bình thường theo tuổi thai, kèm theo ngưỡng giới hạn của các giá trị 

tương ứng ở mức BPV thứ 95 và BPV thứ 5. Mô hình hồi quy tuyến 

tính bội được sử dụng để ước tính giá trị của một biến phụ thuộc, và 

để xây dựng mô hình dự báo pH máu động mạch rốn ở thai chậm tăng 

trưởng. Phân tích hồi quy logistic nhị phân (Binary logistic) được áp dụng 

để xây dựng mô hình dự báo khả năng xảy ra suy hô hấp sơ sinh đối với 

thai chậm tăng trưởng.  

2.4 ĐẠO ĐỨC NGHIÊN CỨU: Nghiên cứu được Hội đồng đạo đức 

trong nghiên cứu Y sinh học của Trường đại học Y Dược Huế chấp 

thuận theo quyết định số H2017/15, ký ngày 28/4/2017. Đồng thời, 

nghiên cứu cũng đã được Hội đồng Khoa học kỹ thuật của Bệnh viện 

Phụ sản Nhi Đà Nẵng đồng ý cho phép tiến hành theo Biên bản đã ký 

vào ngày 02/05/2017 

  



10 

Chương 3 

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 

 

3.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MẪU NGHIÊN CỨU 

3.1.1 Đặc điểm chung của hai nhóm nghiên cứu 

 Tuổi trung bình của mẹ ở nhóm thai chậm tăng trưởng là 30,01 

± 5,75, và nhóm thai tăng trưởng bình thường là: 29,72 ± 5,69 (p > 

0,05). Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) khi xét đến 

phân loại BMI, tăng cân của mẹ giữa nhóm bệnh và nhóm chứng. Khác 

biệt về số lượng thai phụ có vết mổ cũ cũng không có ý nghĩa thống 

kê giữa hai nhóm (p > 0,05). Tuổi thai trung bình khi kết thúc thai kỳ 

của nhóm bệnh là: 35,71 ± 2,35 (tuần) và nhóm chứng là: 35,47 ± 2,60 

(tuần), sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05).  

3.1.2 Đặc điểm của thai kỳ có thai chậm tăng trưởng 

Tỷ lệ thai chậm tăng trưởng mức độ nặng ở trong nghiên cứu 

này chiếm 65,7% số lượng nhóm bệnh. Tỷ lệ thai chậm tăng trưởng 

sau 32 tuần chiếm tỷ lệ 91,4% của nhóm bệnh. Nguy cơ mổ lấy thai ở 

nhóm thai chậm tăng trưởng cao hơn nhóm thai tăng trưởng bình 

thường với OR: 3,76; 95% CI: 2,32 – 6,09; p < 0,0001. 

3.1.3 Đặc điểm của kết cục thai kỳ theo phân loại tăng trưởng thai nhi 

 - Cân nặng trẻ lúc sinh của nhóm bệnh là 1959 ± 410 gram và 

của nhóm chứng là 2493 ± 651 gram. Điểm số Apgar trung bình ở 

thời điểm 1 phút và 5 phút lần lượt là 7,12 ± 1,20 và 7,84 ± 1,21; còn 

ở nhóm chứng lần lượt là 7,53 ± 1,01 và 8,39 ± 0,93. pH máu động 

mạch rốn ở thời điểm ngay sau sinh của nhóm thai chậm tăng trưởng 

là 7,22 ± 0,04 và nhóm thai tăng trưởng bình thường là 7,26 ± 0,02. 

Các chỉ số vừa nêu ở nhóm thai chậm tăng trưởng đều thấp hơn so 

với nhóm thai tăng trưởng bình thường, và sự khác biệt có ý nghĩa 

thống kê (p < 0,001).  

 - Thai chậm tăng trưởng làm tăng nguy cơ kết cục sơ sinh bất 

lợi lên 1,97 lần (95% CI: 1,33 – 2,91; p < 0,001). Trong đó, nguy cơ 

Apgar ở thời điểm 1 phút < 7 điểm là 2,45 lần (95% CI: 1,46 – 4,10; 

p < 0,001), nguy cơ Apgar ở thời điểm 5 phút < 7 điểm là 5,76 lần 

(95% CI: 2,62 – 12,65; p < 0,001); nguy cơ chuyển điều trị đơn vị 

chăm sóc sơ sinh tích cực là 1,55 lần (95% CI: 1,05 – 2,30; p < 0,05) 

và nguy cơ pH máu động mạch rốn < 7,20 là 153,95 lần (p < 0,001). 
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- Khi so sánh với nhóm thai chậm tăng trưởng có trọng 

lượng trên bách phân vị thứ 3, thì nhóm thai chậm tăng trưởng 

mức độ nặng có nhiều nguy cơ bị chỉ số Apgar thấp, chuyển trẻ sơ 

sinh đến điều trị tại NICU (p < 0,01). 

3.1.4 Đặc điểm của chỉ số xung động mạch rốn 

- Chỉ số xung động mạch rốn của thai chậm tăng trưởng cao 

hơn so với thai tăng trưởng bình thường (1,13 ± 0,27 so với 0,91 ± 

0,13). Trong cả hai nhóm nghiên cứu, thai có kết cục sơ sinh bất lợi có 

chỉ số xung động mạch rốn cao hơn. Các sự khác biệt này có ý nghĩa 

thống kê với p < 0,001. 

- Sự tương quan nghịch mức độ yếu giữa chỉ số xung động mạch 

rốn với pH máu động mạch rốn ở thai tăng trưởng bình thường (r = - 0,17; 

p < 0,05). Sự tương quan nghịch mức độ mạnh giữa chỉ số xung động 

mạch rốn với pH máu động mạch rốn ở thai chậm tăng trưởng (r = - 

0,53; p < 0,001). 

- Giá trị dự báo của chỉ số xung động mạch rốn đối với kết cục 

sơ sinh bất lợi ở thai chậm tăng trưởng ở mức trung bình (AUC = 

0,768; p < 0,001). 

3.1.5 Đặc điểm của tỷ số não - bánh nhau và tỷ số rốn – não 

 - So với nhóm thai tăng trưởng bình thường thì nhóm thai 

chậm tăng trưởng có tỷ số não – bánh nhau thấp hơn (1,22 ± 0,22 so 

với 1,90 ± 0,28) và tỷ số rốn - não cao hơn (0,85 ± 0,20 so với 0,54 ± 

0,07), các sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. 

- Tỷ số não - bánh nhau không có ý nghĩa về giá trị dự báo đối với 

kết cục sơ sinh bất lợi ở thai chậm tăng trưởng (AUC = 0,525; p > 0,05). 

- Tỷ số rốn – não không có ý nghĩa về giá trị dự báo đối với kết 

cục sơ sinh bất lợi ở thai chậm tăng trưởng (AUC = 0,522; p > 0,05). 

3.2 CÁC CHỈ SỐ DOPPLER CỦA TĨNH MẠCH PHỔI VÀ 

ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở THAI TĂNG TRƯỞNG BÌNH 

THƯỜNG VÀ THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG 

3.2.1 Khoảng giá trị tham chiếu của các chỉ số Doppler tĩnh mạch 

phổi ở thai tăng trưởng bình thường 
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Bảng 3.10: Công thức hồi quy của các chỉ số Doppler của tĩnh 

mạch phổi theo tuổi thai 

Chỉ số Doppler 
Chuyển đổi 

Logarit 

Giao điểm 

(α) 

Độ dốc 

(β) 
p 

Vận tốc đỉnh tâm thu 

(cm/s) 
- -26,420 1,749 < 0,001 

Vận tốc đỉnh tâm 

trương (cm/s) 
- -26,01 1,64 < 0,001 

Vận tốc cuối tâm 

trương (cm/s) 
- -17,149 0,829 < 0,001 

Chỉ số vận tốc đỉnh LN 0,101 -0,0064 < 0,001 

Chỉ số xung 

tĩnh mạch 
LN 0,36 -0,0123 < 0,001 

Ghi chú: LN (logarit tự nhiên) 

3.2.2 Khoảng giá trị tham chiếu của các chỉ số Doppler động mạch 

phổi ở thai tăng trưởng bình thường 

Bảng 3.11: Các công thức hồi quy cho các chỉ số Doppler của 

động mạch phổi thai nhi theo tuổi thai 

Chỉ số Doppler 
Chuyển đổi 

Logarit 

Giao điểm 

(α) 
Độ dốc (β) p 

Vận tốc đỉnh tâm 

thu (cm/s) 
LN 1,441 0,0132 < 0,001 

Thời gian tăng tốc 

(ms) 
- -16,292 1,630 < 0,001 

Thời gian tống 

máu (ms) 
- 92,478 2,331 < 0,001 

Tỷ số AT/ET - 0,0244 0,006 < 0,001 

Chỉ số xung LN 0,742 -0,00928 < 0,001 

Ghi chú: LN (logarit tự nhiên); AT: (thời gian tăng tốc); ET (thời gian tống 

máu) 
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3.2.3 So sánh một số chỉ số Doppler của tĩnh mạch phổi và động 

mạch phổi thai nhi giữa thai tăng trưởng bình thường và thai 

chậm tăng trưởng  

- So với thai tăng trưởng bình thường, chỉ số xung tĩnh mạch 

phổi của thai chậm tăng trưởng cao hơn (1,13 ± 0,21 so với 0,85 ± 

0,15), sự khác biệt này có ý nghĩa thống kê với p < 0,001. 

- So với thai tăng trưởng bình thường, tỷ số AT/ET động mạch 

phổi của thai chậm tăng trưởng cao hơn (0,237 ± 0,024 so với 0,220 ± 

0,032), p < 0,001. 

 - So với thai tăng trưởng bình thường, chỉ số xung động mạch 

phổi của thai chậm tăng trưởng cao hơn (2,73 ± 0,26 so với 2,60 ± 

0,29), p < 0,001. 

3.3 GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA CHỈ SỐ XUNG TĨNH MẠCH 

PHỔI VÀ CÁC CHỈ SỐ DOPPLER ĐỘNG MẠCH PHỔI THAI 

NHI ĐỐI VỚI SỨC KHỎE THAI VÀ TRẺ SƠ SINH Ở THAI 

CHẬM TĂNG TRƯỞNG  

3.3.1 Giá trị tiên lượng của chỉ số xung tĩnh mạch phổi đối với sức 

khỏe thai và trẻ sơ sinh ở thai chậm tăng trưởng 

3.3.1.1 Mối tương quan giữa chỉ số xung tĩnh mạch phổi với một số 

chỉ số ở thai chậm tăng trưởng 

- Sự tương quan thuận mức độ mạnh giữa chỉ số xung tĩnh mạch 

phổi với chỉ số xung động mạch rốn (r = 0,59; p < 0,001). 

- Sự tương quan nghịch mức độ trung bình giữa chỉ số xung 

tĩnh mạch phổi với tỷ số não – bánh nhau (r = - 0,34; p < 0,001). 

- Sự tương quan nghịch mức độ mạnh giữa chỉ số xung tĩnh mạch 

phổi thai nhi với pH máu động mạch rốn (r = - 0,61; p < 0,001). 

3.3.1.2 Giá trị tiên lượng của chỉ số xung tĩnh mạch phổi đối với pH 

máu động mạch rốn của thai chậm tăng trưởng 

Giá trị chẩn đoán và tiên lượng của chỉ số xung tĩnh mạch phổi 

trên bách phân vị thứ 95 đối với pH máu động mạch rốn < 7,20 ở thai chậm 

tăng trưởng: 

- Độ nhạy: 87,5% (95% CI: 75,9% – 94,8%) 

- Độ đặc hiệu: 70,1% (95% CI: 62,2% - 77,2%) 

- Giá trị dự báo dương: 51,6 % (95% CI: 45,0% - 58,0%) 

- Giá trị dự báo âm: 93,9 % (95% CI: 88,5% - 96,8%) 

- AUC: 0,78 (95% CI: 0,72 – 0,84) 

3.3.1.3 Mô hình tiên lượng pH máu động mạch rốn của thai chậm tăng 

trưởng 
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- Mô hình hồi quy tuyến tính đa biến kết hợp các đặc điểm về 

tuổi thai, CTG, chỉ số xung động mạch rốn và chỉ số xung tĩnh mạch 

phổi thai nhi có hệ số R2 hiệu chỉnh cao nhất đối với tiên lượng pH 

máu động mạch rốn của thai chậm tăng trưởng (R2 = 0,615; p < 0,001). 

Bảng 3.16: Phân tích vai trò của các biến số trong các mô hình hồi 

quy đa biến để tiên lượng pH máu động mạch rốn ở thai chậm tăng 

trưởng (trích một phần bảng 3.16) 

Mô hình 

dự báo 

Biến độc 

lập 

Hệ số (β)  

chưa 

chuẩn 

hóa 

Hệ số (β) 

chuẩn hóa 

t Ý 

nghĩa 

Thống 

kê đa 

cộng 

tuyến 

Tuổi thai 

- CTG - 

PI ĐMR - 

PI TMP 

Tuổi thai 

CTG 

PI ĐMR 

PI TMP 

Hằng số 

 

- 0,004 

- 0,026 

- 0,059 

- 0,064 

7,524 

- 0,228 

- 0,458 

- 0,371 

- 0,312 

 

- 4,550 

- 9,665 

- 6,776 

- 5,173 

184,8 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

< 0,001 

1,365 

1,225 

1,632 

1,988 

 

 (Ghi chú: ĐMR – động mạch rốn; TMP – tĩnh mạch phổi; PI – chỉ 

số xung; CTG: biểu đồ ghi tim thai – cơn go tử cung) 

3.3.1.4 Giá trị tiên lượng của chỉ số xung tĩnh mạch phổi đối với kết 

cục sơ sinh bất lợi ở thai chậm tăng trưởng 

- Giá trị dự báo của chỉ số xung TMP đối với kết cục sơ sinh 

bất lợi ở thai chậm tăng trưởng ở mức trung bình (AUC = 0,783; p < 

0,001). 

- Sự khác biệt về AUC của chỉ số xung tĩnh mạch phổi và AUC 

của chỉ số xung động mạch rốn trong tiên lượng kết cục thai kỳ bất lợi 

ở thai chậm tăng trưởng không có ý nghĩa thống kê (0,783 so với 

0,768; p > 0,05). 

3.3.2 Giá trị tiên lượng của các chỉ số Doppler động mạch phổi đối 

với sức khỏe thai và trẻ sơ sinh ở thai chậm tăng trưởng 

3.3.2.1 Giá trị tiên lượng của các chỉ số Doppler động mạch phổi đối 

với pH máu động mạch rốn của thai chậm tăng trưởng 

- Giá trị tiên lượng của tỷ số AT/ET động mạch phổi đối với pH 

máu động mạch rốn < 7,20 ở mức không tốt (AUC = 0,620; p < 0,001). 

- Chỉ số xung động mạch phổi không có giá trị tiên lượng đối 

với pH máu động mạch rốn < 7,20 (AUC = 0,571; p > 0,05). 
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3.3.2.2 Giá trị chẩn đoán và tiên lượng của tỷ số AT/ET động mạch 

phổi thai nhi đối với suy hô hấp sơ sinh 

Giá trị chẩn đoán và tiên lượng của tỷ số AT/ET động mạch 

phổi dưới bách phân vị thứ 5 đối với suy hô hấp ở thai chậm tăng 

trưởng: 

 - Độ nhạy: 68,8% (95% CI: 57,2% – 78,9%) 

- Độ đặc hiệu: 84,9% (95% CI: 77,7% - 90,6%) 

- Giá trị dự báo dương: 72,6 % (95% CI: 63,3% - 80,3%) 

- Giá trị dự báo âm: 82,5 % (95% CI: 77,0% - 86,8%) 

- AUC: 0,77 (95% CI: 0,70 – 0,82) 

3.3.2.3 Mô hình tiên lượng suy hô hấp sơ sinh ở thai chậm tăng trưởng 

Bảng 3.19: Các biến số trong mô hình hồi quy logistic đối với tiên 

lượng suy hô hấp sơ sinh ở thai chậm tăng trưởng 

Biến số Hệ số hồi quy  OR 95% CI p 

Tuổi thai - 0,672 0,51 
0,39 – 

0,65 

< 

0,0001 

Phân loại tỷ số 

AT/ET theo BPV 5th 1,979 7,24 
3,35 – 

15,61 

< 

0,0001 

Hằng số 22,637    

 

 

Chương 4 

BÀN LUẬN 

 

4.1 ĐẶC ĐIỂM CHUNG CỦA MẪU NGHIÊN CỨU 

4.1.1 Đặc điểm chung của hai nhóm nghiên cứu 

4.1.1.1 Tuổi của thai phụ 

Tuổi của phụ nữ mang thai của nhóm nghiên cứu 1 là 30,01 ± 

5,75 (tuổi) và của nhóm nghiên cứu 2 là 29,72 ± 5,69 (tuổi). Sự khác 

biệt về tuổi mẹ giữa hai nhóm nghiên cứu không có ý nghĩa thống kê 

(p = 0,603; bảng 3.1). Kết quả này cũng không khác biệt có ý nghĩa 

thống kê với các nghiên cứu ở trong nước và ngoài nước.  

4.1.1.2 Chỉ số BMI trước khi mang thai và tăng cân trong thai kỳ của mẹ 

Sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê giữa nhóm bệnh với 

nhóm chứng về phân loại BMI của mẹ trước mang thai và phân loại 

tăng cân đúng chuẩn của mẹ trong thai kỳ. Theo nghiên cứu của 

Nguyễn Trần Thảo Nguyên và cs (2020), mức tăng cân trung bình của 
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người mẹ ở nhóm thai chậm tăng trưởng là 9,52 ± 4,35 (kg) và thấp 

hơn so với nhóm thai tăng trưởng bình thường là 13,58 ± 4,19 (kg). 

4.1.1.3 Tuổi thai ở thời điểm sinh 

 Nghiên cứu của chúng tôi được thiết kế theo phương pháp 

ghép cặp theo tuổi thai giữa nhóm bệnh và nhóm chứng ở thời điểm 

trẻ được kết thúc thai kỳ. Trong đó, tuổi thai trung bình của nhóm bệnh 

là 35,71 ± 2,35 (tuần) và nhóm chứng là 35,47 ± 2,60 (tuần). Quyết 

định chấm dứt thai kỳ trong bối cảnh thai chậm tăng trưởng phụ thuộc 

vào nhiều yếu tố, trong đó tuổi thai đóng vai trò quan trọng. 

4.1.2 Mối liên quan giữa phương pháp sinh với phân loại tăng trưởng 

thai nhi 

Kết quả của nghiên cứu của chúng tôi cho thấy thai chậm tăng 

trưởng là một yếu tố nguy cơ dẫn đến mổ lấy thai với OR: 3,76; 95% 

CI: 2,32 – 6,09; p < 0,0001. Nghiên cứu của Wilk C. và cs cho thấy 

kết quả nguy cơ mổ sinh do thai chậm tăng trưởng tăng lên gấp đôi 

(với OR: 2,00; 95% CI: 1,78 – 2,25). 

4.1.3 So sánh các đặc điểm kết cục thai kỳ giữa hai nhóm nghiên cứu 

Trọng lượng trung bình của trẻ ngay sau sinh ở nhóm thai 

chậm tăng trưởng (1959 ± 410 gr) thấp hơn có ý nghĩa thống kê (p 

<0,001) so với nhóm thai tăng trưởng bình thường (2493 ± 651 gr). 

Với tuổi thai trung bình khi chấm dứt thai kỳ lớn hơn thì trọng lượng 

thai nhi sẽ nặng hơn. Thai chậm tăng trưởng có nguy cơ bị kết cục 

sơ sinh bất lợi gấp 1,97 lần so với thai tăng trưởng bình thường 

(OR: 1,97; 95% CI: 1,33 – 2,91). Trong nghiên cứu này, giá trị trung 

bình của pH máu động mạch rốn thai tăng trưởng bình thường (7,26 ± 

0,02) lớn hơn thai chậm tăng trưởng (7,22 ± 0,04), và sự khác biệt có 

ý nghĩa thống kê. 

Những kết quả của nghiên cứu này đã cung cấp thêm các 

bằng chứng cho sự đồng thuận về ngưỡng cắt bách phân vị của 

cân nặng được lựa chọn để chẩn đoán thai chậm tăng trưởng trong 

các khuyến nghị hiện nay. 

4.1.4 Giá trị tiên lượng của chỉ số xung động mạch rốn, tỷ số não 

– bánh nhau, tỷ số rốn – não đối với kết cục sơ sinh bất lợi 

Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chỉ số xung ĐMR có giá trị 

tiên lượng ở mức trung bình đối với các kết cục chu sinh bất lợi đối với 

thai chậm tăng trưởng. Chẩn đoán kết cục sơ sinh bất lợi bằng chỉ số xung 

ĐMR tại điểm cắt 1,08 có độ nhạy 68,9% và độ đặc hiệu 73,1%. Nguyễn 

Trần Thảo Nguyên và cs đã chọn điểm cắt 1,43 cho chỉ số xung ĐMR để 
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tiên lượng kết cục sơ sinh bất lợi với độ nhạy 56,67% và độ đặc hiệu 

89,74%. Nghiên cứu của Yilmaz C. trên các thai chậm tăng trưởng khởi 

phát muộn có tuổi thai trung bình lúc sinh 37 tuần, với điểm cắt 1,23 của 

ĐMR cho kết quả dự báo kết cục sơ sinh bất lợi có AUC = 0,853 (p < 

0,001) và độ nhạy 75%, độ đặc hiệu 97,4%.  

Kết quả trong nghiên cứu của chúng tôi cho thấy tỷ số não - 

bánh nhau và tỷ số rốn – não đều có giá trị dự báo thấp với kết cục chu 

sinh bất lợi. Nghiên cứu trên thai chậm tăng trưởng của Coenen H. cho 

thấy khả năng tiên lượng của tỷ số não – bánh nhau đối với pH máu 

ĐMR < 7,20 có AUC là 0,461.  Nghiên cứu tiến cứu của Rizzo G. trên 

đơn thai bị chậm tăng trưởng khởi phát muộn, AUC của tỷ số não - 

bánh nhau trong dự báo kết cục chu sinh bất lợi cũng ở mức thấp.  

4.2 CÁC CHỈ SỐ DOPPLER CỦA TĨNH MẠCH PHỔI VÀ 

ĐỘNG MẠCH PHỔI CHÍNH Ở THAI TĂNG TRƯỞNG BÌNH 

THƯỜNG VÀ THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG 

4.2.1 Khoảng giá trị tham chiếu của các chỉ số Doppler tĩnh mạch 

phổi ở thai tăng trưởng bình thường 

Trong nghiên cứu này, vận tốc của đỉnh tâm thu và đỉnh tâm 

trương có sự gia tăng đáng kể từ tuổi thai 28 tuần. Vận tốc đỉnh của 

tâm thu và tâm trương có sự tương quan thuận với mức độ mạnh so với 

tuổi thai. Chỉ số vận tốc đỉnh và chỉ số xung tĩnh mạch phổi giảm dần theo 

tuổi thai, có nghĩa là xung động sóng của dòng chảy giảm theo thai kỳ. 

Phạm vi giá trị tham chiếu của các chỉ số Doppler tĩnh mạch phổi được 

chúng tôi xác lập cũng phù hợp với những nghiên cứu của các tác giả 

Lenz F., Laudy JAM., Dong FQ., Hong Y., Bahlmann F.. 

4.2.2 Khoảng giá trị tham chiếu của các chỉ số Doppler động mạch 

phổi ở thai tăng trưởng bình thường 

Trong nghiên cứu này, các chỉ số Doppler của động mạch phổi 

như vận tốc đỉnh tâm thu, thời gian tăng tốc, thời gian tống máu, tỷ số 

AT/ET đều tăng dần và tương quan thuận với tuổi thai. Chỉ số xung 

động mạch phổi có sự tương quan nghịch với tuổi thai. Phạm vị giá trị 

tham chiếu của các chỉ số Doppler động mạch phổi cũng phù hợp với 

những nghiên cứu của các tác giả Chaoui R., Guan Y., Mielke G., 

Sosa-Olavarria A., Yamamoto Y.. 

4.2.3 Đặc điểm chỉ số xung tĩnh mạch phổi thai nhi theo phân loại 

tăng trưởng thai nhi 

Kết quả nghiên cứu của chúng tôi đã cho thấy giá trị trung bình 

của chỉ số xung tĩnh mạch phổi thai nhi ở nhóm thai chậm tăng trưởng (1,13 
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± 0,21) cao hơn so với nhóm thai tăng trưởng bình thường (0,85 ± 0,15), sự 

khác biệt có này ý nghĩa thống kê với p < 0,001. Nghiên cứu của Bravo -

Valenzuela và cs cũng đã cho thấy chỉ số xung TMP ở nhóm thai chậm tăng 

trưởng (1,27 ± 0,39) cao hơn nhóm thai tăng trưởng bình thường (0,75 ± 

0,12) với p < 0,001. 

4.2.4 Đặc điểm tỷ số AT/ET và chỉ số xung động mạch phổi của thai 

theo phân loại tăng trưởng thai nhi 

Nghiên cứu này đã cho thấy tỷ số AT/ET ở nhóm thai chậm 

tăng trưởng (0,220 ± 0,032) thấp hơn có ý nghĩa thống kê (p < 0,001) 

so với nhóm thai tăng trưởng bình thường (0,237 ± 0,024). Một nghiên 

cứu của Sahin cũng đã cho kết quả về sự khác biệt có ý nghĩa thống 

kê (p < 0,001) giữa nhóm thai phát triển bình thường và nhóm thai nhỏ 

so tuổi thai, trong đó tỷ số AT/ET của hai nhóm lần lượt là 0,348 ± 

0,213 và 0,309 ± 0,18. Giá trị trung bình của tỷ số AT/ET ở nghiên cứu 

của Sahin lớn hơn so với nghiên cứu của chúng tôi bởi vì mẫu nghiên 

cứu của Sahin có tuổi thai lúc sinh lớn hơn. 

 Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chỉ số xung động mạch phổi 

ở nhóm thai chậm tăng trưởng (2,73 ± 0,26) tăng cao so với nhóm thai 

tăng trưởng bình thường (2,60 ± 0,29), sự khác biệt này có ý nghĩa 

thống kê. Kết quả nghiên cứu của Cynober E. cho thấy chỉ số xung 

động mạch phổi ở nhóm thai chậm tăng trưởng là 2,71 ± 0,33, giá trị 

này cao hơn so với nhóm thai tăng trưởng bình thường (p < 0,01). 

4.3 GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA CHỈ SỐ XUNG TĨNH MẠCH 

PHỔI VÀ CÁC CHỈ SỐ DOPPLER ĐỘNG MẠCH PHỔI THAI 

NHI ĐỐI VỚI SỨC KHỎE THAI VÀ TRẺ SƠ SINH Ở THAI 

CHẬM TĂNG TRƯỞNG 

4.3.1 Giá trị tiên lượng của chỉ số xung tĩnh mạch phổi đối với sức khỏe 

thai và trẻ sơ sinh ở thai chậm tăng trưởng 

- Trong nghiên cứu này, chúng tôi tìm thấy có sự tương quan 

thuận giữa chỉ số xung ĐMR với chỉ số xung TMP (r = 0,59; p < 

0,0001) ở nhóm thai chậm tăng trưởng. Thêm vào đó, có sự tương 

quan nghịch mức độ trung bình giữa chỉ số xung tĩnh mạch phổi với 

tỷ số não – bánh nhau ở thai chậm tăng trưởng (r = - 0,34 và p < 0,01). 

Khi tìm kiếm trên y văn, chúng tôi nhận thấy rằng đây là nghiên cứu 

đầu tiên xét đến các mối tương quan này.  

- Kết quả nghiên cứu của chúng tôi cho thấy có sự tương quan 

nghịch giữa chỉ số xung TMP và pH máu ĐMR với r = - 0,61 ở thai 

chậm tăng trưởng (p < 0,001). Năm 2021, Suekane T. đã công bố có 
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sự tương quan nghịch (r = - 0,677) giữa chỉ số xung ống tĩnh mạch với 

pH máu động mạch rốn của thai chậm tăng trưởng.  

- Giá trị chẩn đoán và tiên lượng của chỉ số xung tĩnh mạch 

phổi của thai chậm tăng trưởng đối với pH máu động mạch rốn dưới 

7,20 (bảng 3.14) có độ nhạy: 87,5% (95% CI: 75,9% - 94,8%), độ đặc 

hiệu: 70,1% (95% CI: 62,2% - 77,2%, AUC = 0,78 (95% CI: 0,72 – 

0,84), giá trị tiên lượng dương: 51,6% (95% CI: 45% - 58%) và giá trị 

tiên lượng âm: 93,9% (95% CI: 88,5% - 96,8%). Tìm kiếm trong y 

văn, đây là nghiên cứu đầu tiên khảo sát vai trò của chỉ số xung tĩnh 

mạch phổi trong chẩn đoán và tiên lượng pH máu động mạch rốn ở 

thai chậm tăng trưởng. 

- Kết quả của nghiên cứu này đã dẫn đến đề xuất nên thêm 

Doppler TMP vào trong theo dõi thai chậm tăng trưởng. Bởi vì sự tích 

gộp chỉ số xung vào trong mô hình dự báo pH ĐMR chỉ bao gồm: tuổi 

thai, CTG và chỉ số xung ĐMR, sẽ làm tăng độ chính xác hơn của kết 

quả (R2 từ 0,569 tăng lên 0,615).  

- Mô hình dự báo pH máu động mạch rốn < 7,20 ở thai chậm 

tăng trưởng đã được thiết lập dựa vào kết quả phân tích hồi quy đa 

biến (bảng 3.16): 

 (a) Phương trình hồi quy chưa chuẩn hóa: pH máu ĐMR = (-

,004) * Tuổi thai + (-0,026) * CTG + (-0,059) * PI ĐMR + (-0,064) * PI 

TMP + 7,524.  

(b) Phương trình hồi quy chuẩn hóa: pH máu ĐMR = (-0,228) 

* Tuổi thai + (-0,458) * CTG + (-0,371) * PI ĐMR + (-0,312) 

* PI TMP + 7,524.  

(Ghi chú: ĐMR – động mạch rốn; TMP – tĩnh mạch phổi; PI 

– chỉ số xung; CTG: biểu đồ ghi tim thai – cơn go tử cung) 

- Phương trình hồi quy tuyến tính mới được thiết lập sẽ cho 

biết thêm một số đặc điểm về pH máu động mạch rốn của thai chậm 

tăng trưởng như sau: tuổi thai tăng thêm 1 tuần thì pH máu giảm bớt 

0,004; kết quả CTG nghi ngờ hoặc bất thường thì pH máu giảm bớt 

lần lượt là 0,026 và 0,052; chỉ số xung động mạch rốn tăng thêm 1 đơn 

vị thì pH máu ĐMR giảm bớt 0,059, chỉ số xung tĩnh mạch phổi tăng 

thêm 1 đơn vị thì pH máu giảm bớt 0,064. Đồng thời, mức độ tác động 

của các yếu tố ảnh hưởng đến dự báo pH máu động mạch rốn của thai 

chậm tăng trưởng được sắp xếp theo thứ tự từ cao đến thấp như sau: 

kết quả CTG, chỉ số xung động mạch rốn, chỉ số xung tĩnh mạch phổi, 

tuổi thai. 
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 - Giá trị chẩn đoán kết cục sơ sinh bất lợi tại điểm cắt chỉ số 

xung phổi là 1,09 sẽ có độ nhạy 62,9%; độ đặc hiệu 83,3% và có thể 

áp dụng trong thực hành lâm sàng bởi vì AUC = 0,783 (p < 0,001). 

Đồng thời, sự khác biệt không có ý nghĩa thống kê (p > 0,05) khi so 

sánh giá trị chẩn đoán kết cục sơ sinh bất lợi giữa chỉ số xung động 

mạch rốn (AUC = 0,768) và chỉ số xung tĩnh mạch phổi (AUC = 

0,783) đối với kết cục sơ sinh bất lợi ở thai chậm tăng trưởng). Tìm 

kiếm trên y văn, chúng tôi nhận thấy đây là một hướng nghiên cứu 

mới được thực hiện và công bố kết quả đầu tiên. 

4.3.2 Giá trị tiên lượng của các chỉ số Doppler động mạch phổi đối với 

sức khỏe thai và trẻ sơ sinh ở thai chậm tăng trưởng  

 - Mặc dù sự thay đổi của tỷ số AT/ET và chỉ số xung động 

mạch phổi thai nhi ở nhóm thai chậm tăng trưởng có ý nghĩa thống kê 

nhưng nghiên cứu của chúng tôi nhận thấy những thay đổi này chỉ là 

những biến động của huyết động ở thai chậm tăng trưởng. Tỷ số AT/ET 

có khả năng dự báo pH máu động mạch rốn ở thai chậm tăng trưởng 

nhưng ở mức không tốt (AUC = 0,620 và p = 0,006). Thêm vào đó, 

chỉ số xung động mạch phổi của thai chậm tăng trưởng không có giá 

trị dự báo pH máu động mạch rốn < 7,20 (AUC = 0,571; p > 0,05). 

Trong khả năng tìm kiếm các công bố liên quan thì đây là nghiên cứu 

đầu tiên tìm kiếm mối liên quan giữa tỷ số AT/ET, chỉ số xung của 

động mạch phổi với pH máu động mạch rốn. 

- Trong nghiên cứu của chúng tôi, điểm cắt 0,219 của tỷ số 

AT/ET ĐMP để chẩn đoán suy hô hấp sơ sinh ở nhóm thai chậm tăng 

trưởng với độ nhạy 72,7%; độ đặc hiệu 85,0%; AUC = 0,849 và p < 

0,001. Điểm cắt tối ưu của tỷ số AT/ET để chẩn đoán suy hô hấp sơ 

sinh ở trong nghiên cứu của chúng tôi thấp hơn so với các nghiên cứu 

đã công bố trước đây. Có hai điểm khác biệt chính dẫn đến kết quả 

này. Trước hết, tuổi thai trung bình của mẫu nghiên cứu của chúng tôi 

thấp hơn so với các nghiên cứu trước đây. Thêm vào đó, các nghiên 

cứu trước đây chỉ tập trung vào giá trị tiên lượng của tỷ số AT/ET đối 

với hội chứng suy hô hấp, trong khi đó hội chứng suy hô hấp chỉ là 

một trong những nguyên nhân của suy hô hấp sơ sinh. 

- Nhằm hạn chế những sai số trong chẩn đoán suy hô hấp sơ 

sinh do điểm cắt AT/ET ĐMP phụ thuộc tuổi thai trung bình của mẫu 

nghiên cứu, chúng tôi đề xuất sử dụng phân loại bách phân vị của tỷ 

số AT/ET ĐMP để thay thế cho điểm cắt. Do vậy, nghiên cứu của 

chúng tôi cho thấy tỷ số AT/ET dưới BPV thứ 5 theo tuổi thai có ý 
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nghĩa tiên lượng suy hô hấp sơ sinh ở thai chậm tăng trưởng, với độ 

nhạy 68,8% (95%CI: 57,2% – 79,9%) và độ đặc hiệu 84,9% (95% CI: 

77,7% - 90,6%); AUC: 0,77 (95% CI: 0,70 – 0,82); giá trị dự báo dương: 

72,6% (95% CI: 63,3% - 80,3%) và giá trị dự báo âm: 82,5% (95% CI: 

77% - 86,8%) (bảng 3.18). Tìm kiếm trong y văn, nghiên cứu này có thể 

là nghiên cứu đầu tiên thực hiện để đánh giá vai trò của tỷ số AT/ET đối 

với tiên lượng suy hô hấp ở thai chậm tăng trưởng. Công bố của Guan Y. 

vào năm 2015 đã cho thấy nếu sử dụng phân loại tỷ số AT/ET dưới BPV 

5th thì sẽ có thể chẩn đoán hội chứng suy hô hấp sơ sinh ở thai tăng trưởng 

bình thường với độ nhạy 71,4% và độ đặc hiệu 93,1%. 
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KẾT LUẬN 

1. CHỈ SỐ XUNG TĨNH MẠCH PHỔI VÀ CÁC CHỈ SỐ 

DOPPLER ĐỘNG MẠCH PHỔI Ở THAI TĂNG TRƯỞNG 

BÌNH THƯỜNG VÀ THAI CHẬM TĂNG TRƯỞNG 

 - Khoảng giá trị tham chiếu các chỉ số Doppler của tĩnh mạch 

phổi thai nhi và động mạch phổi thai nhi đã được thiết lập cho các thai 

tăng trưởng bình thường có tuổi thai từ 28 tuần đến 40 tuần. 

- Chỉ số xung tĩnh mạch phổi của thai chậm tăng trưởng tăng 

cao so với thai tăng trưởng bình thường (p < 0,001). 

- Tỷ số AT/ET động mạch phổi ở thai chậm tăng trưởng thấp 

hơn so với thai tăng trưởng bình thường (p < 0,001). 

- Chỉ số xung động mạch phổi của thai chậm tăng trưởng tăng 

cao so với thai tăng trưởng bình thường (p < 0,001). 

2. GIÁ TRỊ TIÊN LƯỢNG CỦA CHỈ SỐ XUNG TĨNH MẠCH 

PHỔI VÀ CÁC CHỈ SỐ DOPPLER ĐỘNG MẠCH PHỔI ĐỐI 

VỚI SỨC KHỎE THAI VÀ TRẺ SƠ SINH Ở THAI CHẬM 

TĂNG TRƯỞNG 

2.1 Giá trị tiên lượng của chỉ số xung tĩnh mạch phổi đối với sức 

khỏe thai và trẻ sơ sinh ở thai chậm tăng trưởng 

    - Mối tương quan nghịch giữa chỉ số xung tĩnh mạch phổi với pH 

máu động mạch rốn ở thai chậm tăng trưởng: r = - 0,61(p < 0,001). 

    - Giá trị chẩn đoán và tiên lượng của chỉ số xung tĩnh mạch phổi trên 

bách phân vị thứ 95 đối với pH máu động mạch rốn < 7,20 ở thai chậm 

tăng trưởng: 

      + Độ nhạy: 87,5% (95% CI: 75,9% – 94,8%) 

      + Độ đặc hiệu: 70,1% (95% CI: 62,2% - 77,2%) 

      + Giá trị dự báo dương: 51,6 % (95% CI: 45,0% - 58%) 

      + Giá trị dự báo âm: 93,9 % (95% CI: 88,5% - 96,8%) 

      + AUC: 0,78 (95% CI: 0,72 – 0,84) 

    - Mô hình dự báo pH máu động mạch rốn < 7,20 ở thai chậm tăng trưởng: 

       (a) Phương trình hồi quy chưa chuẩn hóa: pH máu ĐMR = (-,004) *   

Tuổi thai + (-0,026) * CTG + (-0,059) * PI ĐMR + (-0,064) * PI TMP + 

7,524.  

      (b) Phương trình hồi quy chuẩn hóa: pH máu ĐMR = (-0,228) * Tuổi   

thai + (-0,458) * CTG + (-0,371) * PI ĐMR + (-0,312) * PI TMP + 7,524.  

(Ghi chú: ĐMR – động mạch rốn; TMP – tĩnh mạch phổi; PI – chỉ số 

xung; CTG: biểu đồ ghi tim thai – cơn go tử cung) 
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    - Điểm cắt 1,09 của chỉ số xung tĩnh mạch phổi có giá trị chẩn đoán 

kết cục sơ sinh bất lợi ở thai chậm tăng trưởng với độ nhạy 62,9%; độ 

đặc hiệu 83,3% (AUC = 0,783; p < 0,001). 

2.2 Giá trị tiên lượng của các chỉ số Doppler động mạch phổi đối 

với sức khỏe thai và trẻ sơ sinh ở thai chậm tăng trưởng 

    - Tỷ số AT/ET động mạch phổi của thai chậm tăng trưởng ít có giá 

trị dự báo pH máu động mạch rốn < 7,20. 

    - Chỉ số xung động mạch phổi của thai chậm tăng trưởng không có 

giá trị dự báo pH máu động mạch rốn < 7,20. 

    - Điểm cắt 0,219 của tỷ số AT/ET động mạch phổi có giá trị chẩn 

đoán suy hô hấp sơ sinh ở thai chậm tăng trưởng với độ nhạy 72,7%; 

độ đặc hiệu 85,0% (AUC = 0,849; p < 0,001). 

    - Giá trị chẩn đoán và tiên lượng của tỷ số AT/ET động mạch phổi 

dưới bách phân vị thứ 5 đối với suy hô hấp ở thai chậm tăng trưởng: 

      + Độ nhạy: 68,8% (95% CI: 57,2% – 78,9%) 

      + Độ đặc hiệu: 84,9% (95% CI: 77,7% - 90,6%) 

      + Giá trị dự báo dương: 72,6% (95%CI: 63,3% - 80,3%) 

      + Giá trị dự báo âm: 82,5 % (95% CI: 77,0% - 86,8%) 

      + AUC: 0,77 (95% CI: 0,70 – 0,82) 

    - Công thức dự báo xác suất suy hô hấp sinh sơ sinh ở thai chậm tăng 

trưởng: 

P = 
𝑒

(22,637 + (−0,672 x Tuổi thai)+ (1,979 x Phân loại tỷ số
AT
ET

theo BPV 5th))

1+𝑒
(22,637 + (−0,672 x Tuổi thai)+ (1,979 x Phân loại tỷ số

AT
ET

theo BPV 5th))
 

 

KIẾN NGHỊ 

- Áp dụng khoảng giá trị tham chiếu các chỉ số Doppler của 

tĩnh mạch phổi và động mạch phổi thai nhi mới được thiết lập để tìm 

ra các bất thường Doppler của hệ tuần hoàn phổi thai nhi. 

- Phối hợp thêm chỉ số xung tĩnh mạch phổi để nâng cao khả 

năng dự đoán chính xác pH máu động mạch rốn bằng mô hình dự báo 

mới được thiết lập và tiên lượng kết cục sơ sinh bất lợi trong quản lý 

thai chậm tăng trưởng. 

 - Khảo sát tỷ số AT/ET của động mạch phổi thai nhi để dự báo 

khả năng suy hô hấp sơ sinh bằng mô hình dự báo suy hô hấp mới 

được thiết lập. 
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